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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Nghị định quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản
(để xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân)

Ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 299/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập với sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng Dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định đã được các thành viên ban soạn thảo trao đổi, thảo luận và góp ý; đồng thời dự thảo Nghị định cũng đã gửi đến các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ về dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua  tại kỳ họp thức 8 vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, tại khoản 2 Điều 79 quy định “Chính phủ quy định nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản”. Theo quy định của Luật, Nhà nước sẽ thu một khoản tiền gọi là tiền cấp quyền khai thác khi giao quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân. Như vậy, khác với quy định hiện hành, Luật lần này quy định quyền khai thác khoáng sản được định giá bằng tiền và được coi như là quyền tài sản.
Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/ 2010/NĐ-CP quy định về bán đấu giá tài sản (dưới đây gọi tắt là Nghị định 17), trong đó điểm d khoản 1 Điều 1 chỉ quy định đấu giá “tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” mà chưa quy định việc bán đấu giá tài sản là “quyền khai thác khoáng sản”.
Theo quy định tại Điều 78 Luật khoáng sản trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản hầu hết phải thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là khu vực không đấu giá). Đây là một quy định mới mang tính “đột phá” của Luật. Tài sản là khoáng sản có đặc thù riêng không giống với các loại tài sản hữu hình khác nên phải có một Nghị định quy định riêng về đấu giá quyền khai thác khoáng sản bởi các lý do sau:

- Có những đặc điểm riêng như: hầu hết không tái tạo, thay đổi giá trị sử dụng theo không gian (điều kiện hạ tầng, điều kiện khai thác cụ thể của mỏ), theo thời gian (nhu cầu sử dụng, phát triển của trình độ khoa học, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản) v.v...;

- Việc xác định giá khởi điểm khi đưa ra đấu giá có tính đặc thù, phải tính toán đến nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, mang tính chuyên ngành sâu mà không thể áp dụng các nguyên tắc xác định giá quy định tại Nghị định 17;

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện ở khu vực đã thăm dò (đã xác định khá chính xác trữ lượng) và khu vực chưa thăm dò (chưa xác định chính xác trữ lượng). Do đó, nguyên tắc xác định giá khởi điểm khi đưa ra đấu giá cũng có những quy định khác biệt, chưa xử lý được trong nội dung Nghị định 17.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo triển khai các công việc khi xây dựng Nghị định, cụ thể là:

1. Nghiên cứu các tài liệu có liên quan về đấu giá trong hoạt động khoáng sản của một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, v.v...;

2. Làm việc với một số địa phương đã tổ chức thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi) như Thanh Hóa, Phú Yên, Đồng Nai v.v.... ;

3. Nghiên cứu nội dung của Nghị định của Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định về bán đấu giá tài sản để làm rõ sự khác biệt giữa đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

4. Nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến nội dung tính tiền cấp quyền khai thác, đấu giá tài sản "quyền khai thác khoáng sản" v.v...và tổ chức các hội thảo quy mô nhỏ để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học;

5. Trong các ngày 25/3 và ngày 07/4/2011 Tổ biên tập, Ban soạn thảo đã họp để góp ý cho các nội dung dự thảo của Nghị định. Trên cơ sở đó đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo lần 2 của Nghị định.

6. Đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Diễn đoàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật khoáng sản và Nghị định là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về nội dung dự thảo lần 2 của Nghị định.
7. Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ tư pháp thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo lần 2 của Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan, các địa phương đồng thời đăng tải nội dung dự thảo Nghị định trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://www.monre.gov.vn cũng như trang thông tin điện tử của Chính phủ.
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo tại các phiên họp; ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định; dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp thống nhất thông qua tại Văn bản số ..... ngày    tháng    năm 2011 để trình Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tiếp thu, hoàn thiện để xây dựng dự thảo lần 2 của Nghị định để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
III. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC KHI XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình tổ chức xây dựng Nghị định một số quan điểm, nguyên tắc đã được quán triệt và thực hiện, đó là:
- Là tài sản hữu hình nhưng khoáng sản có những đặc điểm riêng, không giống như các loại tài sản hữu hình khác. Do đó, quy định quá trình tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần quan tâm đến những đặc thù của các khâu thăm dò, khai thác khoáng sản;
- Những quy định chung, mang tính nguyên tắc trong đấu giá tài sản sẽ được thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Nghị định đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ quy định những nội dung liên quan đến tính đặc thù khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo (lần 2) Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm 3 Chương với 23 Điều, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG (gồm 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10)
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; quy định nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định về xác định giá khởi điểm cũng như tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cũng như quy định đối với tổ chức, cá nhân được tham dự phiên đấu giá và không được tham gia đấu giá.


Giá khởi điểm được xác định bằng giá trị phần trăm trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cam kết trả cho nhà nước và tính theo nhóm, loại khoáng sản (từ 5-10% trữ lượng đã được phê duyệt khi cấp phép khai thác) và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định.

Để được tham gia đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp 1 khoản tiền đặt trước từ 1% đến 5% giá khởi điểm tính bằng tiền tại thời điểm tổ chức đấu giá. Việc hoàn trả tiền đặt trước được quy định trong các trường hợp:

- Tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá;
- Tính trừ vào tiền trúng đấu giá;
- Hoàn trả cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá khi được cho phép trả lại Giấy phép thăm dò.

Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp:
- Tổ chức, cá nhân đã đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước mà không tham dự phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Quá thời hạn quy định mà không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi;
- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vi phạm các quy định khi đấu giá.
CHƯƠNG II - TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẤU GIÁ (gồm 11 điều, từ Điều 11 đến Điều 21)
Chương này quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đấu giá. Khác với đấu giá tài sản khác (điều hành phiên đấu giá thông qua đấu giá viên) thì đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải do Chủ tịch Hội đồng đấu giá điều hành. Thành phần, thẩm quyền thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (dưới đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá), cơ quan chuyên môn giúp Hội đồng đấu giá lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Điều 11; quy định quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quy định tại Điều 12.
Cơ quan giúp việc cho Hội đồng đấu giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng đấu giá cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, các cơ quan này có trách nhiệm thực hiện các khâu chuẩn bị cho phiên đấu giá như: gửi thông báo mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, tổ chức lựa chọn hồ sơ đấu giá, hoàn thiện hồ sơ kết thúc đấu giá trình cơ quan có thẩm quyền ra văn bản xác nhận trúng đấu giá cũng như các công việc khác có liên quan v.v...
Việc tổ chức các phiên đấu giá đều phải thực hiện theo kế hoạch đấu giá do cơ quan có thẩm quyền cấp phép ban hành (Điều 12). Căn cứ vào Quy hoạch khoáng sản; căn cứ khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền và thông báo rộng rãi để thực hiện.
Việc thông báo, niêm yết tổ chức phiên đấu giá (Điều 14) cần bảo đảm các nội dung như: thông tin về khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản: loại khoáng sản, vị trí hành chính, tên khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thông tin về kết quả, hiện trạng công tác điều tra, thăm dò khoáng sản; hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất; giá khởi điểm; hình thức đấu giá; địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá; thời điểm nhận, kết thúc nhận hồ sơ tham gia đấu giá; hình thức tham khảo tài liệu liên quan đến khu vực đấu giá. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu các văn bản, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 15).
Trước mỗi phiên đấu giá, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá phải lựa chọn tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá (Điều 16). Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí như: tính hợp lệ của hồ sơ; tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; năng lực công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và tài chính tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá. Thông báo tham dự phiên đấu giá phải nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Ngoài ra, nếu sau ba lần thông báo mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chỉ có một tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thì Hội đồng đấu giá thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét, quyết định.

Chương này cũng quy định các nội dung khác có liên quan trong quá trình đấu giá như Nội quy phiên đấu giá (Điều 17), Trình tự tiến hành phiên đấu giá (Điều 18), quy định về việc xác nhận, phê duyệt kết quả trúng đấu giá (Điều 19) cũng như quy định về thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 20), quy định về thời gian trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 21).
Theo đó, Điều 20 của dự thảo Nghị định quy định về các xác định; thời hạn, phương thức tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:
Tiền trúng đấu giá được xác định căn cứ vào giá trị phần trăm trữ lượng mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã cam kết trả cho Nhà nước và giá khoáng sản thương phẩm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố. Tiền trúng đấu giá được tính theo công thức sau:

G = Go x (K1 x Q ) x K2 x K3 (đồng)

Trong đó: G - Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đồng).

Go - Giá khoáng sản thương phẩm, đồng/(tấn, m3, kg,..).

Q - Trường hợp trả tiền một lần, Q là toàn bộ trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt trong khu vực khai thác (tấn, m3, kg,...); trường hợp trả tiền hàng năm Q là trữ lượng khoáng sản được phép khai thác hàng năm (tấn, m3, kg,...)/năm; trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, Q là lưu lượng khai thác/năm.

K1 - Hệ số phương pháp khai thác được xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản nhưng không được thấp hơn 0,9 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên và 0,6 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác hầm lò và bằng 1,0 trong trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

K2 - Phần trăm trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã cam kết trả cho Nhà nước.

K3 - Hệ số khó khăn về cơ sở hạ tầng nơi có mỏ khoáng sản được khai thác. Đối với mỏ khoáng sản phân bố ở khu vực đồng bằng K3 =1,0; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn K3 = 0,95; khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn K3 = 0,9.
Thời điểm tính tiền trúng đấu giá được quy định như sau:
- Tính tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá trong trường hợp thu 1 lần;
- Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm trong trường hợp thu theo trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm.
Đồng thời giá khoáng sản thương phẩm để tính tiền trúng đấu giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố.

Tiền trúng đấu giá được thu theo một trong các phương thức sau:

- Thu một lần trước khi tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép khai thác khoáng sản đối với Giấy phép có thời hạn khai thác nhỏ hơn 05 năm;

- Thu theo trữ lượng khoáng sản khai thác hàng năm đối với Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn khai thác lớn hơn 05 năm.
CHƯƠNG III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương này gồm 2 Điều. Hiệu lực thi hành (Điều 22) và Trách nhiệm thi hành tại Điều 23.
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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